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TÓM TẮT 

Cuồng Việt Nam (Aralia vietnamensis) là một loài đặc hữu của Việt Nam được ứng dụng trong y học dân gian, đặc biệt điều trị các vấn đề liên quan đến bệnh 
thấp khớp. Lần đầu tiên từ phân đoạn ethyl acetate loài Cuồng Việt Nam tại Hà Giang đã phân lập và xác định cấu trúc của sáu hợp chất, gồm ba triterpenoid: 
oleanolic acid, ursolic acid và betulinic acid, cùng với ba flavonoid: kaempferol, 5,7-dihydroxy-6,4'-dimethoxyflavone và 3,3',5,5',7-pentahydroxyflavanone-3-
O-L-rhamnopyranoside bằng các phương pháp sắc ký kết hợp với kỹ thuật phổ NMR hiện đại. Kết quả nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ thành phần hóa học, 
định hướng nghiên cứu sâu hơn về hoạt tính kháng viêm, thấp khớp và giải thích ý nghĩa sử dụng trong y học cổ truyền của loài dược liệu quý này. 

Từ khóa: Araliaceae, Aralia, cuồng Việt Nam, Aralia vietnamensis, flavonoid, triterpenoid.  

ABSTRACT 

Aralia vietnamensis, an endemic species of Vietnam, has been traditionally used in folk medicine, particularly for the treatment of rheumatic conditions. For the 
first time, six compounds were isolated and structurally elucidated from the ethyl acetate fraction of Aralia vietnamensis collected in Ha Giang Province. These include 
three triterpenoids: oleanolic acid, ursolic acid, and betulinic acid, along with three flavonoids: kaempferol, 5,7-dihydroxy-6,4'-dimethoxyflavone, and 3,3',5,5',7-
pentahydroxyflavanone-3-O-L-rhamnopyranoside. The isolation and identification were carried out using chromatographic methods in combination with advanced 
NMR spectroscopic techniques. The findings contribute to the understanding of the chemical composition of this valuable medicinal plant and provide a scientific 
basis for further research on its anti-inflammatory and anti-rheumatic activities, supporting its traditional use in Vietnamese herbal medicine. 

Keywords: Araliaceae, Aralia, Aralia vietnamensis, flavonoid, triterpenoid. 
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1. GIỚI THIỆU 

Cuồng (Aralia) là một chi thực vật có hoa thuộc họ 
Nhân sâm (Araliaceae), bao gồm khoảng 80 loài được 

phân bố rộng rãi trên toàn cầu, đặc biệt ở Châu Á, Bắc Mỹ 
và Nam Mỹ. Tại Việt Nam, chi Aralia có khoảng 15 loài [1-
3]. Đặc điểm chung của các loài trong chi Cuồng (Aralia) 
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là lá kép lớn và cụm hoa nhỏ phát triển thành quả nhỏ. 
Nhiều loài được trồng làm cây cảnh nhờ tán lá đẹp, và một 
số loài có giá trị trong y học cổ truyền như Đơn châu chấu 
(Aralia armata), được sử dụng để chữa viêm gan, viêm 
loét dạ dày, viêm họng, sưng đau, tiểu đường... [4]; Thổ 
đương quy (Aralia cordata) và Bạch chỉ (Aralia elata) để 
chữa viêm gan, đau lưng... [5-7]; Cuồng Việt Nam (Aralia 
vietnamensis), một loài đặc hữu của Việt Nam, và Cuồng 
thomson (Aralia thomsonii) dùng để chữa viêm gan, dị 
ứng, tiểu đường [8]. Các loài khác như Cuồng planchon 
(Aralia planchoniana), Cuồng lá nhám (Aralia dasyphylla) 
và Cuồng Trung quốc (Aralia chinensis) cũng đã được sử 
dụng để điều trị nhiều bệnh khác nhau, bao gồm thấp 
khớp, đau lưng, viêm gan hoàng đản, cổ trướng, đau 
thượng vị, viêm thận và viêm hạch [8]. 

Cho đến nay, các nghiên cứu về hóa học và hoạt tính 
sinh học của các loài thuộc chi Aralia mới chỉ tập trung 
trên một số ít loài như Aralia armata, Aralia continentalis, 
Aralia cordata, Aralia elata, Aralia taibaiensis... với hơn 130 
hợp chất đã được phân lập, chủ yếu là các saponin có 
phần genin là triterpene khung oleane, ngoài ra còn một 
số hợp chất khác như flavonoid, diterpenoid, 
triterpenoid, acetylenic lipid..... Đây là các thành phần có 
tác dụng kháng viêm, kháng sinh, chống tiểu đường, 
kháng khuẩn,... mạnh [7, 8]. 

Cuồng Việt Nam (Aralia vietnamensis), hay còn gọi là 
Pặc thông sét đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái 
thực vật của Việt Nam, nổi bật với cấu trúc lá và hình dáng 
độc đáo. Cây thường cao từ 4 đến 7 mét, có gai và lá lớn 
dài từ 1,5 đến 3 mét, hai lần kép, có gai nhọn và lông cứng. 
Lá chét có 4 - 5 lá chét bậc hai, dài từ 8 đến 26cm và rộng 
từ 5 đến 14cm, với gốc hình tim, đầu nhọn, dai, mép răng 
và phủ lông tơ cứng. Cụm hoa của cây cao từ 1,5 đến 
2,2m, với nhánh dài từ 1 đến 1,7m và nhánh phụ mang 12 
- 23 tán to 15 - 27mm. Số lượng hoa trên mỗi cụm từ 13 
đến 25, mỗi bông hoa có 5 cánh dài 2mm, 5 nhị và 5 ô trên 
quả có chiều rộng khoảng 4mm. Mùa hoa quả từ tháng  
6 - 7 [2, 3]. 

Cuồng Việt Nam phát triển tự nhiên và linh hoạt với 
môi trường núi cao của Việt Nam. Loài này thường xuất 
hiện ở rìa rừng và theo các đường mòn trong rừng miền 
núi, thường mọc ở độ cao khoảng 500m, góp phần vào sự 
đa dạng sinh học của khu vực. Phân bố rộng rãi tại các 
tỉnh như Hà Giang, Thái Nguyên, Sơn La (Mường Khoa), 
Vĩnh Phúc (Tam Đảo), Ninh Bình (Cúc Phương), Cuồng 
Việt Nam đóng góp quan trọng trong cộng đồng thực vật 
và y học cổ truyền Việt Nam, với nhiều ứng dụng trong 
điều trị bạch hầu, đái đường, dị ứng, thấp khớp và viêm 

tuyến sữa. Hiên nay hầu như chưa có nghiên cứu về thành 
phần hóa học và hoạt tính sinh học của loài này. Bài báo 
trình bày những kết quả nghiên cứu bước đầu về thành 
phần hóa học của cao chiết ethyl acetate từ thân cành loài 
Cuồng Việt Nam (Aralia vietnamensis) ở Hà Giang, không 
chỉ giúp hiểu rõ hơn về các tác dụng dược lý của cây trong 
y học cổ truyền, mà còn mở ra cơ hội khám phá thêm các 
hợp chất có hoạt tính sinh học, có thể áp dụng trong y 
học hiện đại. 

2. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC 
NGHIỆM 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Mẫu Cuồng Việt Nam được thu hái tại Bắc Quang, Hà 
Giang vào tháng 10 năm 2024. Mẫu thực vật được GS. TS. 
Trần Thế Bách, Viện Sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam xác định tên khoa học là Aralia 
vietnamensis Ha, thuộc họ Nhân sâm (Araliaceae). Tiêu 
bản mẫu được lưu trữ tại Viện Sinh học, Viện Hàn lâm 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số hiệu tiêu bản 
C.01.2024 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp chiết xuất 

Mẫu sau khi được thu hái, thái nhỏ và phơi trong môi 
trường bóng mát, sấy khô mẫu ở nhiệt độ 60oC cho đến 
khi khối lượng không thay đổi, mẫu nghiên cứu được tiến 
hành các bước sau đây: 

• Mẫu được nghiền nhỏ. 

• Mẫu được ngâm chiết ba lần trong ethanol sử dụng 
thiết bị siêu âm, ở nhiệt độ phòng. 

• Thu gom dịch chiết từ các lần chiết và cất kiệt dung 
môi dưới áp suất giảm, nhiệt độ dưới 50oC, để thu được 
cao cô ethanol. 

• Cao cô ethanol được bổ sung nước và tiếp tục chiết 
lần lượt với các dung môi có độ phân cực tăng dần. 

• Sau khi loại bỏ dung môi, thu được các cao chiết 
tương ứng. 

2.2.2. Phương pháp phân lập các hợp chất  

Cao chiết từ cây được phân tách bằng cách sử dụng 
các phương pháp sắc ký khác nhau, bao gồm sắc ký lớp 
mỏng (TLC) và sắc ký cột (CC), với việc sử dụng các loại 
pha tĩnh và dung môi tương ứng. 

Sắc ký lớp mỏng (TLC) được áp dụng để phân tích 
thành phần, thực hiện trên các bản mỏng tráng sẵn như 
DC-Alufolien 60 F254 (0,25mm; Merck) và RP-18 F254S 
(0,25mm; Merck). Phương pháp này thường sử dụng ánh 
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sáng tử ngoại ở hai bước sóng 254nm và 365nm để phát 
hiện các chất, hoặc sử dụng thuốc thử như dung dịch 
vanilin - H2SO4 5% trong methanol. 

Sắc ký cột (CC) được thực hiện bằng cách sử dụng 
silica gel 60 với kích thước hạt 0,040 - 0,063mm (230 - 
400mesh) của Merck làm pha tĩnh. Dung môi giải ly chủ 
yếu sử dụng các dung môi phân tích và công nghiệp 
tương ứng. 

2.2.3. Phương pháp xác định cấu trúc hợp chất   
Phương pháp xác định cấu trúc hóa học của các hợp 

chất được thực hiện bằng các thiết bị hiện đại và phương 
pháp tiên tiến. Cụ thể, các thiết bị và phương pháp được 
sử dụng bao gồm: 

Điểm nóng chảy (mp): Trên máy Kofler micro-hotstage 
tại Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam. 

Phổ cộng hưởng từ nhân (NMR): Sử dụng máy 
Bruckker avance 500MHz (sử dụng TMS làm chất chuẩn 
nội), tại Viện Hoá học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam. Các kỹ thuật NMR bao gồm phổ cộng 
hưởng từ hạt nhân một chiều như 1H-NMR, 13C-NMR và 
DEPT, cũng như phổ cộng hưởng từ hạt nhân hai chiều 
như HSQC, HMBC, COSY và NOESY. Dung môi pha mẫu sử 
dụng bao gồm DMSO-d6, CD3OD và CDCl3.  

2.3. Thực nghiệm 
2.3.1. Tạo cao chiết  
Thân cành Cuồng Việt Nam tươi (6kg) sấy khô ở nhiệt 

độ 60oC đến khối lượng không đổi được 1800g, đem 
nghiền nhỏ và ngâm chiết 3 lần với ethanol (EtOH) trong 
thiết bị siêu âm ở nhiệt độ phòng. Dịch tổng thu được cất 
kiệt dung môi dưới áp suất giảm, nhiệt độ < 50oC thu 
được cao EtOH (230g). Cao EtOH được thêm nước và chiết 
với các dung môi ethyl acetate (EtOAc), sau đó cất kiệt 
dung môi dưới áp suất giảm thu được các cao tương ứng: 
cao ethyl acetate (AVE) (65g) và cao nước (AVW) (165g).  

2.3.2. Phân lập và tinh chế các hợp chất 

Lấy 60 g cao ethyl acetate (AVE) được tách trên cột 
silica gel pha thường bằng hệ dung môi chlorofom-
methanol (0 → 100% methanol) thu được 8 phân đoạn 
(AVE1 → AVE8).  

Phân đoạn AVE1 (3,0g) được tách lại trên cột silica gel 
với hệ dung môi n-hexane/EtOAc (30:1) được 4 phân 
đoạn nhỏ (AVE1a → AVE1d). Kết tinh phân đoạn AVE1b 
trong dung môi acetone thu được hợp chất 1 (8,2mg), 
dạng vô định hình, màu vàng. 

Phân đoạn AVE2 (4,0g) được tách lại trên cột silica gel 
với hệ dung môi n-hexane/EtOAc (20:1) được 3 phân 

đoạn nhỏ (AVE2a → AVE2c). Kết tinh phân đoạn AVE2b 
trong dung môi acetone thu được hợp chất 2 (10,1 mg), 
dạng vô định hình, màu vàng. Kết tinh phân đoạn AVE2c 
trong dung môi acetone thu được hợp chất 3 (12,5mg), 
dạng hình kim, màu trắng. 

Phân đoạn AVE3 (2,0g) được tinh chế lại bằng 
Sephadex LH-20 với dung môi methanol sau đó kết tinh 
lại trong acetone thu được hợp chất 4 (13,6mg), dạng 
hình kim, màu trắng. 

Phân đoạn AVE4 (5,5g) được tách lại bằng cột RP-18, 
với hệ dung môi MeOH/H2O (7:3) thu được 3 phân đoạn 
(AVE4a → AVE4c). Từ phân đoạn AVE4a tinh chế lại 
bằng Sephadex LH-20 với dung môi methanol sau đó kết 
tinh lại trong acetone thu được hợp chất 5 (9,5mg), dạng 
hình vô định hình màu vàng. Từ phân đoạn AVE4c được 
tinh chế lại trên cột silica gel với hệ dung môi chlorofom-
methanol (30:1) được 3 phân đoạn (AVE4c1 → AVE4c3). 
Phân đoạn AVE4c2 được triển khai qua cột Sephadex LH-
20 với dung môi methanol, thu được hợp chất 6 (10,3 
mg), dạng hình kim, màu trắng. Dữ liệu phổ 1H- và 13C-
NMR của 1, 2 và 5 xem bảng 1 và dữ liệu phổ 1H- và 13C-
NMR của 3, 4 và 6 xem bảng 2. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hợp chất flavonoid 

3.1.1. Hợp chất kaempferol (1) 

Hợp chất 1 thu được dạng bột màu vàng, nhiệt độ 
nóng chảy 277 - 278oC. Phổ 1H-NMR của 1 quan sát được 
tín hiệu của 2 proton dạng doublet thế meta tại δH 6,45 
(H-8) và 6,20 (H-6) và 2 proton dạng doublet thế para tại 
δH 8,06 (H-2',6') và 6,95 (H-3',5').  

Phổ 13C-NMR của 1 cho biết tín hiệu đặc trưng của 
nhóm C=O tại δc 175,8 (C-4), tín hiệu của 2 nhóm  carbon 
olefin  chứa oxy tại δC 135,7 (C-3) và δC 146,8 (C-2); các tín 
hiệu carbon thuộc vòng thơm trong khoảng δC  93,5 - 
163,9ppm, trong đó có 2 tín hiệu carbon có cường độ cao 
gấp đôi tại δC 129,6 (C-2',6') và 115,5 (C-3',5') 

Phổ DEPT kết hợp 13C-NMR cho thấy hợp chất 1 có 6 
nhóm -CH= và 9 carbon bậc 4. Phổ HMBC cho biết tương 
tác chính giữa H-2',6' (δH 8,05) với C-1' (δC 121,7), C-3',6' (δC 
115,5); tương tác giữa H-3',5' (δH 6,93) với C-2',6' (δC 129,5) 
và C-4' (δC 177,3ppm), H-5' tương tác xa với C-4' (δC 159,2) 
và C-2',6' (δC 129,5); H-6 với C-5 (δC 160,7) và C-7 (δC 163,9) 
và H-8 (δH 6,44) với C-7 (δC 163,9) và C-9 (δC 156,2). 

Từ các biện luận trên, kết hợp với tài liệu tham khảo 
[9], hợp chất 1 được xác định với tên gọi là kaempferol.  
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3.1.2. Hợp chất 5,7-dihydroxy-6,4'-dimethoxyflavone 
(2) 

Hợp chất 2 thu được dạng bột màu vàng, nhiệt độ 
nóng chảy ở 278 - 280C. Phổ 1H-NMR và 13C-NMR của 2 
chỉ ra sự có mặt của các proton thơm dưới dạng singlet ở 
vùng trường thấp tại H 7,86 (d, J = 9,0Hz, H-2',6') ứng với 
C 128,3 (C-2',6'), H 7,03 (d, J = 9,0Hz, H-3',5') ứng với C 
114,7 (C-3',5').  

Ngoài ra vùng trường thấp còn có tín hiệu của các 
proton CH ở độ dịch chuyển H 6,55 (H-3; H-8) với C lần 
lượt là 103,6 (C-3) và 94,5 (C-8) ở vùng trường cao H 
3,95ppm và H 3,89ppm cho thấy có 2 tín hiệu singlet đặc 
trưng cho sự có mặt của proton thuộc nhóm methoxy H 
3,95 (s, 6-OCH3), 3,89 (s, 4'-OCH3). 

Phổ 13C-NMR và DEPT của 2 cho biết có tổng số 17 
carbon, trong đó có 9 nguyên tử carbon bậc 4, 6 nhóm 
methin (CH) và 2 nhóm methyl (CH3). Đặc biệt trên phổ 
13C-NMR quan sát thấy tín hiệu đặc trưng của nhóm 
carbonyl C=O tại C 183,1 và tín hiệu của 2 nhóm OCH3 tại 
C 60,8 và C 55,7ppm. Những dữ liệu phổ trên cho phép 
xác định 2 là một flavonoid. 

Trong các phổ HSQC và HMBC của 2 chỉ ra sự tương 
tác của carbon tại C 131,5ppm (C-6) với proton tại H 
3,95ppm (6-OCH3) và carbon tại C 162,9ppm (C-4') với 
proton H 3,89ppm (4'-OCH3).  

  Kết hợp các số liệu phổ thực nghiệm 2 với tài liệu thu 
thập được đều cho thấy 2 hoàn toàn phù hợp với cấu trúc 
của 5,7-dihydroxy-6,4'-dimethoxyflavone [10].    

3.1.3. Hợp chất 3,3',5,5',7-pentahydroxyflavanone-
3-O-L-rhamnopyranoside (5) 

Hợp chất 5 thu được dạng bột màu vàng, nhiệt độ 
nóng chảy ở 178 - 180oC. Phổ 1H-NMR của 5 cho biết sự 
có mặt của các nhóm hydroxyl tại H 11,74 (5-OH) và H 
8,85 (3',5'-OH). Các dữ liệu phổ 1H và 13C-NMR cũng chỉ ra 
sự có mặt của 5 proton thơm dưới dạng singlet ở vùng 
trường thấp tại H 6,84 (H-2), 6,74 (1H, s, H-4'), 6,72 (1H, s, 
H-6'), 5,94 (H-8), và 5,92 (H-6) với C lần lượt là 114,1 (C-2'), 
117,6 (C-4'), 115,1 (C-6'), 95,2 (C-8) và 96,2 (C-6).  

Ngoài ra ở vùng trường thấp còn nhận thấy đặc trưng 
cho dấu hiệu proton CH liên kết với vòng B trong cấu trúc 
flavonoid ở độ dịch chuyển H 5,54 (H-2) và 4,21 (H-3) với 
carbon tương ứng C 79,9 (C-2) và 73,3 (C-3). Đặc biệt còn 
quan sát thấy tín hiệu của proton anomer CH phần đường 
tại H 4,76 (brs, H-1'') với carbon tương ứng C 98,8 (C-1''). 

Phổ 13C-NMR và DEPT của 5 cho biết có tổng số 21 
carbon trong đó có 8 carbon bậc 4, 12 nhóm methin (CH) 

và 1 nhóm methyl (CH3). Đặc biệt trên phổ 13C-NMR còn 
quan sát thấy tín hiệu đặc trưng của nhóm carbonyl (C=O) 
ở C 193,1ppm và tín hiệu của 2 nhóm methin tại C 79,9 
(C-2) và 73,3 (C-3). 

Phân tích các phổ HSQC và HMBC của 5 đã chỉ ra sự 
tương tác của proton H 3,05 (H-4'') và 2,46 (H-5'') với 
carbon methyl tại C 17,6 (C-6''). Như vậy khẳng định phần 
đường gắn với flavonoid của 5 là rhamnopyranoside. 

Kết hợp và so sánh các số liệu phổ thực nghiệm của 5 
với các tài liệu thu nhận được đều cho thấy 5 hoàn toàn 
phù hợp với cấu trúc của 3,3',5,5',7-
pentahydroxyflavanone-3-O-L-rhamnopyranoside) [11]. 

Bảng 1. Dữ liệu phổ 1H- và 13C-NMR của 1, 2 và 5 

TT 1 2 5 

 δC 
δH  

(mult., J Hz) 
δC 

δH  

(mult., J Hz) 
δC 

δH  

(mult., J Hz) 

2 146,9 - 164,6 - 79,9 5,54 (d, 2,5) 

3 135,7 - 103,6 6,56 (s) 73,3 4,21 (d, 2,5) 

4 175,9 - 183,2 - 193,0 - 

5 156,2 - 153,5 - 163,9 - 

6 98,2 6,44 (d, 1,5) 131,6 - 96,2 5,92 (d, 2,0) 

7 163,9 - 156,9 - 167,1 - 

8 93,5 6,44 (d, 1,5) 94,5 6,56 (s) 95,2 5,94 (d, 2,0) 

9 160,7 - 152,7 - 162,4 - 

10 103,1 - 105,4 - 100,3 - 

1' 121,7 - 12,7 - 126,3 - 

2' 129,5 8,05 (d, 7,0) 128,3 7,86  
(d, 9,0) 

114,1 6,84 (d, 1,2) 

3' 115,5 6,93 (d, 7,0) 114,7 7,03  
(d, 9,0) 

145,1 - 

4' 159,2 - 162,9 - 117,6 6,72 (s) 

5' 115,5 6,93 (d, 7,0) 114,7 7,03  
(d, 9,0) 

144,9 - 

6' 129,5 8,05 (d, 7,0) 128,3 7,86  
(d, 9,0) 

115,1 6,74 (s) 

1''  -   98,8 4,76 (s) 

2''  -   70,2 3,47 (brs) 

3''  -   70,2 3,19 (dd, 8,9 
và 10,9) 

4''  -   71,2 3,05 (t, 9,1) 

5''  -   69,1 2,46 (dd, 6,4 
và 9,4) 
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6''  -   17,6 0,84 (d, 6,2) 

6-
OCH3 

 - 60,8 3,95 (s) - - 

4'-
OCH3 

- - 55,7 3,89 (s) - - 

3-OH - 10,01 (s) - 10,09 (s) - - 

5-OH - 12,47 (s) - 12,48 (s) - 11,74 (s) 

7-OH - 10,76 (s) - 10,77 (s) - - 

3'-OH - 9,35 (s) - 9,38 (s) - 8,85 (s) 

4'-OH - 9,35 (s) - 9,38 (s) - - 

5'-OH - - -  - 8,85 (s) 

3.2. Các hợp chất triterpenoid 

3.2.1. Hợp chất oleanolic acid (3) 

Hợp chất 3 thu được dạng hình kim màu trắng, nhiệt 
độ nóng chảy ở 306 - 308°C. Phổ 1H-NMR và 13C-NMR kết 
hợp với phổ DEPT đã cho biết trong phân tử của hợp chất 
3 có 30 nguyên tử carbon. Trong đó có 07 nhóm methyl 
(CH3), 10 nhóm methylene (CH2), 5 nhóm methine (CH) và 
8 nguyên tử carbon bậc 4, đặc biệt có 1 carbon đặc trưng 
cho C=O của carboxylic acid. 

 Trên phổ 13C-NMR quan sát thấy đặc trưng của nhóm 
C=O tại C 183,2ppm. Các dữ liệu phổ 13C-NMR kết hợp với 
các dữ liệu phổ 13C-NMR và DEPT cho phép xác định công 
thức phân tử là C30H48O3. Đây là một triterpen có 5 vòng, 
có 1 liên kết đôi. 

Phổ 1H-NMR và 13C-NMR ở vùng trường thấp có tín 
hiệu cộng hưởng của proton olefinic (H 5,27ppm, H-12) 
với carbon tương ứng C 122,6ppm. Ngoài ra ở độ dịch 
chuyển H 3,23 (1H, dd, J = 12,5 và 4,0 Hz, H-3) của proton 
thuộc nhóm hydroxymethine là H-3 với carbon tương 
ứng C 79,05ppm. Tín hiệu doublet tại H 2,83 (1H, dd, J = 
13,5 và 4,0Hz, H-18) là của proton methine H-18 với 
carbon tương ứng C 41,02ppm. Các tín hiệu của 7 nhóm 
methyl đều xuất hiện dưới dạng singlet trong vùng 1,13 
(3H, s, 27-CH3); 0,98 (3H, s, 25-CH3); 0,92 (3H, s, 30-CH3); 
0,91 (3H, s, 29-CH3); 0,90 (3H, s, 23-CH3); 0,77 (3H, s, 24-CH-
3);  0,75 (3H, s, 26-CH3). 

Trên phổ 13C-NMR quan sát thấy tín hiệu đặc trưng của 
liên kết đôi ở C 122,6ppm và 143,6ppm ứng với C-12 và 
C-13. Tất cả các dữ liệu phổ trên đã cho phép khẳng định 
3 là một triterpen kiểu khung oleane. Phân tích các dữ 
kiện phổ HSQC và phổ HMBC cho thấy tín hiệu C 
183,0ppm của gốc carboxylic acid có tương tác với H 2,83 
(H-18) ppm và H-16, H-22. 

Kết hợp so sánh các dữ liệu phổ thu được với tài liệu 
phổ của oleanolic acid [12] đã cho thấy hoàn toàn phù 
hợp. Điều này cho phép khẳng định cấu trúc của chất 3 là 
oleanolic acid với tên gọi 3-hydroxy-12-ene-28-oic acid 
với cấu trúc hóa học như sau: 

3.2.2. Hợp chất ursolic acid (4) 

Hợp chất 4 thu được dạng hình kim màu trắng, nhiệt 
độ nóng chảy ở 245 - 246oC. Phổ 1H-NMR của 4 cho biết 
có 7 tín hiệu của nhóm CH3 ở độ dịch chuyển H 0,78 (3H, 
s, 24-CH3); 0,85 (3H, s, 26-CH3); 0,89 (3H, d, J = 6,5Hz, 30-
CH3); 0,95 (3H, s, 25-CH3); 0,97 (3H, d, J = 6,5Hz, 29-CH3); 
0,98 (3H, s, 23-CH3); 1,12 (3H, s, 27-CH3), trong đó tín hiệu 
của 2 nhóm methyl dạng doublet. Ngoài ra, trên phổ 
cũng cho biết có tín hiệu của proton thuộc nhóm CH gắn 
trực tiếp với nhóm OH tại H 3,17 (1H, dd, J = 5,5,Hz và 
11,5Hz, H-3) và một proton cũng thuộc nhóm CH tại H 
0,76 (1H, d, J = 11,3Hz, H-5).  

Tín hiệu proton thuộc nhóm CH tại độ dịch chuyển H 
2,20 (1H, d, J  = 11,5Hz, H-18) có tương tác xa với  nhóm  
CH3 là đặc trưng cho các triterpen thuộc kiểu khung 
ursan. Tín hiệu cộng hưởng tại H 5,24 (1H, td, J = 3,5Hz và 
7,5Hz) là tín hiệu của proton H-12, thuộc nhóm CH nối đôi 
với carbon tương ứng là C 126,9 (C-12). Tất cả những dữ 
liệu trên cho phép kết luận 4 là một triterpene thuộc kiểu 
khung ursane. 

Kết hợp các dữ liệu phổ 13C-NMR và DEPT cho biết 
trong phân tử có 30 nguyên tử carbon, gồm 7 nhóm CH3, 
9 nhóm CH2, 7 nhóm CH và 7 carbon bậc 4.  

Trên phổ carbon cho biết có 1 tín hiệu cộng hưởng 
đặc trưng cho carbon thuộc nhóm carbonyl (C=O) của 
cacboxylic acid tại C 180,6, một nối đôi (CCH) tại C 
139,6 (C-13) và 126,9 (C-12) với proton H 5,24 (H-12), 
cùng với tín hiệu của carbon methin tương tác trực tiếp 
với oxy (CH-OH) ở C  379,0 với proton tương ứng H 3,17. 
Căn cứ vào các số liệu phân tích phổ 1H-NMR, và 13C-NMR, 
HSQC, HMBC của 4, kết hợp các dữ kiện phổ thu được và 
so sánh với tài liệu tham khảo cho phép xác định 4 chính 
là 3-hydroxy-urs-12en-28-oic hay ursolic acid [12]. 

3.2.3. Hợp chất betulinic acid (6) 

Hợp chất 6 thu được hình kim màu trắng, nhiệt độ 
nóng chảy ở 282 - 284oC. Trong các phổ 1H-NMR và 13C-
NMR kết hợp với phổ DEPT đã cho biết trong phân tử của 
chất 6 có 30 nguyên tử carbon trong đó có 07 nhóm CH3, 
11 nhóm methylen (CH2), 6 nhóm metilen (CH) và 6 
nguyên tử carbon bậc 4.  



                          CÔNG NGHỆ                                                                          https://jst-haui.vn 

   Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội                                                   Tập 61 - Số 5B (5/2025) 342

KHOA HỌC  P-ISSN 1859-3585     E-ISSN 2615-9619 

Các dữ liệu phổ NMR của 6 cho phép xác định công 
thức phân tử chất này là C30H50O. Đây là một triterpen có 
5 vòng cùng với một liên kết đôi và một nhóm hydroxy 
trong phân tử.  

Phổ 1H-NMR và 13C-NMR ở vùng trường thấp có tín 
hiệu cộng hưởng của hai proton olephinic (H 4,73 ppm 
và 4,60 ppm, H-29a và H-29b) với carbon tương ứng C 
109,7ppm.  

Khi phân tích phổ HSQC là phổ tương tác trực tiếp giữa 
carbon và hydro cho biết 2 proton này thuộc nhóm 
methylen olephin, đây là tương tác rất đặc trưng của các 
triterpen thuộc kiểu khung lupan.  

Ngoài ra ở vùng trường cao còn có tín hiệu ở H 3,19 
ppm (1H, dd, J = 4,8 và 1,4Hz) của một proton thuộc 
nhóm hydroxymetin là H-3 với carbon tương ứng là C 
79,10 ppm. Tín hiệu doublet triplet ở H 2,98ppm (1H, dt, 
J = 4,7 và 5,8Hz) là của một proton metin H-19 với carbon 
tương ứng C 46,98ppm. Các tín hiệu của 7 nhóm methyl 
đều xuất hiện dưới dạng singlet trong vùng (H 0,68 - 
1,69ppm).  

Trên phổ 13C-NMR quan sát thấy tín hiệu đặc trưng của 
liên kết đôi ở C 109,70ppm và 150,44 ppm ứng với C-30 
và C-20.  

Kết hợp các dữ liệu phổ với tài liệu thu thập được [13] 
đã cho phép khẳng định cấu trúc của chất 6 hoàn toàn 
phù hợp với cấu trúc hoá học của chất 3-hydroxy-lup-
20(29)-en-28-oic acid hay betulinic acid. 

Bảng 2. Dữ liệu phổ 1H- và 13C-NMR của 3, 4 và 6 

TT 3 4 6 

 δC 
δH  

(mult., J Hz) 
δC 

δH  

(mult., J Hz) 
δC 

δH  

(mult., J Hz) 

1 38,4 
1,60 m 

0,97 m 
40,0 

1,64 m 

1,63 m 
38,5 

0,91 m 

1,58 m 

2 27,2 
1,59 m 

1,58 m 
27,9 

1,56 m 

1,52 m 
27,5 

1,50 m 

1,58 m 

3 79,1 
3,22 (dd, 
11,0; 4,0) 

79,7 
3,17 (dd, 5,0; 

11,5) 
76,8 

3,19 (dd, 4,8 ; 
1,4) 

4 38,8 - 39,8  39,0 - 

5 55,2 0,72 brs 56,8 0,76 (d, 11,5) 54,9 0,68 (d, 9,3) 

6 18,3 
1,56 m 

1,37 m 
19,5 

1,94 (dd, J = 
3,5; 8,5) 18,4 

1,37 m 

1,53 m 

7 32,6 
1,53 m 

1,38 m 
34,3 

1,54 m 

1,32 m 
34,2 

1,41 m 

1,49 m 

8 39,3 - 40,8 - 40,3 - 

9 47,7 1,59 m 49,2 1,58 m 49,9 1,26 m 

10 37,1 - 38,1 - 37,2 - 

11 22,9 
1,91m 

1,91 m 
24,3 

1,95 m 

1,90 m 
21,0 

1,39 m 

 

12 122,6 5,27 s 126,9 
5,23 (td, 3,5; 

7,5) 25,6 
1,05 m 

1,81m 

13 143,6 - 139,7 - 38,5 2,21 m 

14 41,6 - 43,3 - 42,0 - 

15 27,7 
1,71 m 

1,07 m 
29,2 

1,90 m 

1,08 m 
29,8 

1,12 m 

1,58 m 

16 22,8 
1,98 m 

161 m 
25,3 

2,05 m 

1,60 m 
31,7 

1,25 m 

 

17 46,5 - 49,2 - 55,4 - 

18 41,0 
2,82 (dd, 8,5; 

4,0) 
54,3 2,20 (d, 11,5) 48,5 

1,65 m 

19 45,9 
1,62 m 

1,13 m 
40,4 1,40 m 46,6 

2,98 (dd, 4,7; 
1,5) 

20 30,7 - 40,4 0,95 m 150,3 - 

21 33,8 
1, 32 m 

1,21 m 
31,8 

1,52 m 

1,34 m 
30,1 

1,45 m 

1,86 m 

22 32,5 
1,80 m 

1,54 m 
38,1 

1,50 m 

1,42 m 
37,6 

1,56 m 

2,01 m 

23 28,1 0,90 s 28,8 0,98 s 28,1 0,96 s 

24 15,6 0,77 s 16,4 0,78 s 14,8 0,75 s 

25 15,33 0,98 s 16,0 0,95 s 16,1 0,94 s 

26 17,1 0,75 s 17,8 085 s 15,4 0,82 s 

27 25,9 1,13 s 24,1 1,12 s 14,1 0,97 s 

28 183,2 - 181,7 - 177,2 - 

29 33,1 0,91 s 21,5 0,97 (d, 6,5) 109,6 
4,73 s 

4,60 s 

30 23,4 0,92 s 17,6 0,89 (d, 6,5) 19,1 1,69 s 

Như vậy, từ cao chiết ethyl acetate của cây Cuồng Việt 
Nam (Aralia vietnamensis) đã phân lập và xác định cấu 
trúc hóa học của 6 hợp chất. Trong đó có 3 hợp chất thuộc 
nhóm flavonoid:  kaempferol (1), 5,7-dihydroxy-6,4'-
dimethoxyflavone (2) và 3,3',5,5',7-
pentahydroxyflavanone-3-O-L-rhamnopyranoside (5) và 
3 hợp chất triterpenoid: oleanolic acid (3), ursolic acid (4) 
và betulinic acid (6). Đặc trưng cho thành phần hóa học 
các loài thực vật thuộc chi Cuồng (Aralia). 
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Hình 1. Các hợp chất được phân lập từ cây Cuồng Việt Nam (Aralia 
vietnamensis) 

4. KẾT LUẬN 

Từ cao chiết ethyl acetate của thân cành Cuồng Việt 
Nam đã phân lập và xác định cấu trúc của 6 hợp chất, bao 
gồm 3 flavonoid: kaempferol (1), 5,7-dihydroxy-6,4'-
dimethoxyflavone (2) và 3,3',5,5',7-
pentahydroxyflavanone-3-O-L-rhamnopyranoside (5); 
cùng với 3 triterpenoid: oleanolic acid (3), ursolic acid (4) 
và betulinic acid (6). 

Các hợp chất triterpenoid và flavonoid đặc trưng đã 
được xác định là thành phần chính trong cao chiết ethyl 
acetate, và đây là lần đầu tiên chúng được phân lập từ loài 
Cuồng Việt Nam. 
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